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PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM  (3.0 điểm)
 Hãy chọn phương án trả lời đúng và khoanh tròn vào  chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1. Tập hợp các số viết được dưới dạng phân số   với a, b ∈ , b ≠ 0 được kí hiệu là:ℤ
A. N.                           B. Z.                                 C. Q.                                  D. R.

Câu 2. Cho a =   và b = –4,5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. a > b.                    B. a = b.                          C. a < b.                     D. a ≤ b. 
Câu 3. Cho hình vẽ bên, hỏi điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào ?

A. . B. .

C. −2. D. 2.

Câu 4. Kết quả của phép tính   là:

A.  .                 B.  .                    C.  .                             D. .

Câu 5. Số hữu tỉ x thỏa mãn   là

A. 2.                        B. 4.                        C. .                          D. 1.
Câu 6. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. .                B.                       C. .                           D. .
Câu 7.  Cho Oy là tia phân giác của gócx̂Oz, biết x̂Oy= 350. Góc x̂Oz bằng:

A. 350.                          B. 700 .                    C.1350 .                              D.1400 .

Câu 8. Cho △ABC có B̂ = 870; Ĉ = 670. Khi đó số đo Â là
A. 260 .                            B. 460 .                            C. 670 .                     D. 870.

Câu 9. Cho ΔABC = ΔMNP. Chọn câu sai
A. AB = MN.                    B. AC = NP.                    C. Â = M̂  .           D. P̂ = Ĉ.

Câu 10. Tìm số đo x:

A. 650                 B. 1200                           C. 950                                 D. 500
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Câu 11. Trong hình vẽ trên, biết a//b, góc nào so le trong với góc Â2: 

4

3
2

1

4

2

1
b

3A

B

a

 A.B̂1 .                          B. B̂2 .                      C.  B̂3 .              D. B̂4.

Câu 12. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với
đường thẳng đó?

A. Một đường thẳng.                                                  B. Hai đường thẳng.
C. Không đường thẳng.                                               D. Vô số đường thẳng.

II. TỰ LUẬN. (7,0 điểm)
Bài 1. (1 điểm).

a, Tìm số đối của số hữu tỉ sau:

           -0,37  ;             
b, Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự tăng dần:

        ;  0 ;  ;  
 Bài 2.(1 điểm) Thực hiện phép tính

    a,                                                b, 
Bài 3. (1 điểm): Tìm , biết:   

    a)                                               c)  
Bài 4.( 3 điểm)

a, Chứng minh a // b
b, Tìm số đo góc B̂4 ;  B̂1 ;B̂2  ; B̂3  trên hình vẽ.

Bài 5. (1,0 điểm)

a. Tìm x và y sao cho 

b.  Cho A= 

     Tìm x để 6A = 
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--- HẾT ---

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C A B D D C B A B D D A

II/ Phần tự luận (7 điểm).
Bài Nội dung Điểm

1.
(1,0)

a ,Số đối của -0,37 là 0,37

   Số đối của  là  -
-------------------------------------------------------------------------------------------

b , Ta có : 0,4=

     Sắp xếp: 

0,25
0,25

0,25

0,25

2a.
(0,5)

=

=
=1

0,25

0,25

2b.
(0,5)

=

=

= =

0,25

0,25

3a.
(0,5)
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0,25

0,25

3b.
(0,5)P(x)                

                        

            
   Tìm được x= -1

0,25

0,25

4.
(1.0)

a , Ta có a c ( theo gt)
     Ta có b c ( theo gt)

 a //  b  ( Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 
thì song song với nhau)

0,25
0,25

0,5

(2.0)  b ,  Tính được mỗi góc được 0,5đ.
Ta có  a // b ( theo chứng minh trên)
      Â3   =   B̂4    ( Hai góc đồng vị)
Mà  Â3    =   600    ( theo giả thiết)
     B̂4    = 600

--------------------------------------------------------------------------------
Ta có :  B̂4     =   B̂1     ( Hai góc đối đỉnh)
Mà    B̂4    = 600    ( theo trên)

 B̂1   =  600

---------------------------------------------------------------------------------------
Ta có :  B̂2   +    B̂4    =   1800  ( Hai góc kề bù)
              B̂2    +   600   =    1800

  B̂2   =  1200

Tính được B̂3 = 1200

0,25

0,25
------
0,25

0,25
------
0,25
0,25

0,5

5a.
(0,5)

Ta có (x – 7 )2  0   với mọi x
Dấu “=” xảy ra khi x-7=0  x=7
Ta có  ( 1 – 2y )2  0 với mọi y

Dấu “=” xảy ra khi 1-2y=0  y= 

    với mọi x, y.

Vậy  khi (x-7)2 = 0 và (1-2y)2 = 0.

Khi đó x=7 và y=
5b.

(0,5)
Ta có A = 
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        7A= 7.( )

        7A- A= 

          6A = 

Tìm được x= 2024

0,25

0,25

Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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